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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
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	Chương trình đào tạo
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[bookmark: _Toc104899213]MỞ ĐẦU
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển nguồn nhân lực làm công tác pháp luật nói chung, trong đó đặc biệt quan tâm tới phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện Chiến lược xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế.
Trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh” của Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW. 
Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, cũng đã đặt ra yêu cầu trong thời gian tới: 
(i) Rà soát, sắp xếp lại các CSĐT luật trong cả nước bảo đảm chất lượng đào tạo luật, nghiên cứu tham khảo có chọn lọc các mô hình đào tạo luật trên thế giới; lấy kết quả chất lượng đầu ra đào tạo luật làm mục tiêu; 
(ii) Siết chặt công tác đào tạo luật, có cơ chế kiểm soát, đánh giá chất lượng, năng lực, uy tín của các đơn vị đào tạo luật khác để có sự chấn chỉnh, sắp xếp lại hợp lý theo hướng thu gọn, chỉ duy trì các cơ sở có đủ năng lực, uy tín[footnoteRef:1].  [1:  Báo cáo số 1213-BC/BCSĐCP ngày 02/12/2019 của Ban cán sự đảng Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.] 

[bookmark: _Hlk97537169][bookmark: _Toc525917317]Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương[footnoteRef:2], Bộ GDĐT đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo luật” theo sự phân công của Ban cán sự đảng Chính phủ. Đề án đã được Ban cán sự đảng Bộ GDĐT hoàn thiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu tại Thông báo số 22-TB/BNCTW ngày 12/5/2021 thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.  [2:  Chương trình số 07-CTr/BCĐCCTPTW ngày 14/4/2020] 

Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 74-TB/BNCTW ngày 07/01/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo “Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đảm bảo tính toàn diện của Đề án, cần điều chỉnh phạm vi nghiên cứu của Đề án theo hướng kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật”, Bộ GDĐT đã hoàn thiện, gửi xin ý kiến của các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan.   
Đề án được xây dựng với mục đích:
- Đánh giá thực trạng đào tạo luật của Việt Nam theo yêu cầu của Chiến lược cải cách tư pháp (hạn chế, bất cập về chất lượng và kiểm soát chất lượng đào tạo luật);
- Đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật mang tính “then chốt” và “toàn diện” để khắc phục được những hạn chế, bất cập;
- Làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung của Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trong đó có Chiến lược cải cách tư pháp.
Đề án được xây dựng gồm 7 mục: (i) Căn cứ xây dựng Đề án; (ii) Thực trạng chất lượng đào tạo cử nhân luật; (iii) Quan điểm (iv) Mục tiêu của Đề án; (v) Các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật; (vi) Đánh giá tác động của các giải pháp (vii) Tổ chức thực hiện; (viii) Tài liệu tham khảo.
[bookmark: _Toc104899214]I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020[footnoteRef:3]. [3:  Thời gian thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-TW đã kết thúc nhưng theo Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 thì những định hướng cải cách tư pháp vẫn tiếp tục triển khai trong giai đoạn tới] 

2. Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
3. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
4. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
[bookmark: _Hlk85906637]5. Thông báo số 22-TB/BNCTW ngày 12/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.
6. Thông báo số 74-TB/BNCTW ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo. 
7. Luật GDĐH năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH năm 2018.
8. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH, giai đoạn 2020 - 2025.
[bookmark: _Toc104899215]II. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT
[bookmark: _Toc104899216]2.1. Tổng quan về đào tạo cử nhân luật
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền nói chung, nguồn nhân lực pháp luật nói riêng, trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 49-NQ/TW); Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nói riêng và nguồn nhân lực pháp luật nói chung trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xuất phát từ yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nói riêng và nguồn nhân lực pháp luật nói chung trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để công tác cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước trong thời gian tới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Do đó, công tác đào tạo luật nói chung, công tác đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp nói riêng cần phải được đặc biệt quan tâm đầu tư trong đó tập trung vào vấn đề chất lượng đào tạo cử nhân luật.
Nghị quyết 49-NQ/TW đã có đánh giá “Đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn thiếu; trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ còn yếu, thậm chí có một số cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp”. Phương hướng đặt ra trong Nghị quyết 49-NQ/TW là xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội đối với từng loại cán bộ.
Nhu cầu xã hội đối với nguồn nhân lực pháp lý nói chung cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phát triển đất nước trong tình hình mới với sự tác động của các yếu tố: (i) Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế quốc tế, gia nhập ngày càng nhiều các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (hiện tại là 16 FTA); (ii) Nền kinh tế số (kinh tế 4.0). Do đó, các yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cũng có những đặc thù riêng, đó là: bên cạnh năng lực chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, bản lĩnh, trung thực, người học còn cần có tư duy pháp lý mang tính hệ thống, liên ngành, mở, có khả năng tự học và thích ứng nhanh với những biến động của đời sống xã hội và công việc, được trang bị đầy đủ về ngoại ngữ và các kỹ năng bổ trợ khác bên cạnh các kỹ năng nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, trong tình hình thực tế hiện nay, yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực ngành luật gắn với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tình hình hiện nay cho thấy, sinh viên ngành luật và giới trí thức luật đang trở thành mục tiêu tác động, lôi kéo của các đối tượng, thế lực thù địch và coi đây là lực lượng nòng cốt để tác động, thay đổi thể chế, tư tưởng pháp luật ở nước ta theo hướng “tam quyền phân lập”. Bên cạnh đó, yêu cầu hội nhập quốc tế, sự tham gia các thiết chế pháp luật quốc tế đang đòi hỏi cần phải nâng cao chất lượng đào tạo luật.
Năm 2005, cả nước chỉ có 9 cơ sở GDĐH công lập đào tạo cử nhân luật. Năm 2015, số lượng CSĐT cử nhân luật là 47 trường (trong đó gồm 34 trường công lập và 13 trường tư thục). Năm 2021, số lượng CSĐT cử nhân luật đã tăng gấp đôi lên 97 (trong đó gồm 59 cơ sở công lập và 38 cơ sở tư thục). Số lượng CSĐT luật có đào tạo sau đại học cũng tăng 1,5 lần so với năm 2015 (Phụ lục 4). 
Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo cử nhân luật dựa trên đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cử nhân luật[footnoteRef:4] cho thấy trong thời gian gần đây, quy mô đào tạo cử nhân luật tăng nhanh về số lượng với sự tham gia của nhiều cơ sở GDĐH khác nhau theo cơ chế tự chủ đại học trong khi việc đầu tư, phát triển môi trường đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo luật còn hạn chế. [4:  (i) Chất lượng đầu vào: Kết quả tuyển sinh đầu vào thông qua kết quả học tập ở bậc THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT; (ii) Chất lượng CTĐT: Nội dung chương trình; phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá; thời lượng thực hành, thực tập nghề nghiệp; (iii) Chất lượng đầu ra: Chuẩn đầu ra; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm; kết quả đánh giá của đơn vị sử dụng lao động đối với sinh viên tốt nghiệp; (iv) Các điều kiện bảo đảm chất lượng: đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, tài liệu giáo trình; (v) Việc thực hiện cơ chế bảo đảm chất lượng của cơ sở đào tạo.] 

Thực hiện cơ chế tự chủ đại học, cùng với sự phát triển nhanh về số lượng của các cơ sở GDĐH, sự phát triển nhiều ngành đào tạo phục vụ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao trong đó có các ngành pháp luật không chỉ có các trường công lập mà có sự tham gia của cả các trường tư thục. CSĐT các ngành luật (trường đại học chuyên về luật, khoa luật thuộc trường đại học đa ngành, trường công, trường tư, trường mới thành lập,…) phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng đào tạo chưa đồng đều. 
Chất lượng đào tạo cử nhân luật không đồng đều giữa các CSĐT còn được thể hiện ở việc cập nhật chương trình đào tạo và điều kiện tổ chức thực hành, thực tập cho sinh viên; số lượng và chất lượng của giảng viên (tỷ lệ sinh viên/giảng viên, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên,…); sự quan tâm công tác bảo đảm chất lượng và KĐCLGD của các CSĐT trong việc triển khai phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và thực hiện đánh giá chất lượng CSĐT cũng như CTĐT cử nhân luật. 
Nhiều CSĐT cùng tham gia đào tạo cử nhân luật có mặt tích cực là tạo ra sự cạnh tranh, nhìn chung các CSĐT phải tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín, thương hiệu để thu hút người học, nhưng mặt khác một số CSĐT chấp nhận tuyển sinh với điểm đầu vào thấp (điểm thi tốt nghiệp THPT 13-15 điểm) để có sinh viên (Phụ lục 5); một số CSĐT có quy mô đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa lớn hơn nhiều so với hệ chính quy trong khi việc kiểm soát chất lượng ở các hệ này còn hạn chế dẫn tới ảnh hưởng không nhỏ đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc cải cách tư pháp (Phụ lục 6). 
Việc  xây  dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý, tư vấn và phản biện chính sách, pháp luật ở Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước kể khi ban hành Nghị quyết 49-NQ/TW và được nhất quán tiếp tục triển khai thực hiện dựa trên thực tế hai Trường là cơ sở có lợi thế về uy tín, kinh nghiệm lâu năm. Xác định mục tiêu tập trung nguồn lực xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, có đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; hệ thống chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại, có mô hình quản trị tiên tiến; tạo chuyển biến mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực pháp luật có chất lượng cao cho các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp và toàn xã hội nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 04/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 549/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật” (Đề án 549/QĐ-TTg). 
Báo cáo đánh giá tổng kết việc thực hiện Đề án 549/QĐ-TTg cho thấy mặc dù thành công của Đề  án 549/QĐ-TTg là rất tích cực, mang đến giá trị to lớn và sự chuyển biến mạnh về chất cho cả hai Trường, tuy  nhiên vì những nguyên nhân  chủ quan và  khách quan nhất định, còn một số tồn tại, hạn chế, một số chỉ tiêu chưa đạt được và cần phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với bối cảnh hiện nay[footnoteRef:5]. Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW và Thông báo số 22-TB/BNCTW thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo đã khẳng định chủ trương tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật và Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng đề án mới trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. [5:  Tờ trình số 43/TTr-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả tổng kết thực hiện Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ] 

Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã đặt ra mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao: “Đối với GDĐH:… Nhà nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các trường đại học công lập ở một số lĩnh vực mang tầm cỡ khu vực và quốc tế”.
Ngày 25/4/2022, Bộ GDĐT cũng đã có Công văn số 1594/BGDĐT-GDĐH gửi một số cơ sở GDĐH công lập triển khai đào tạo cử nhân luật có nhiều sinh viên. Theo đó, một số CSĐT đã gửi về Bộ GDĐT trong đó nhu cầu dự kiến đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030 là rất khác nhau từ vài chục tỷ đến hơn 2.600 tỷ. (Xem chi tiết Phụ lục 12). Qua khảo sát, hầu hết các trường công lập khi chuyển sang cơ chế tự chủ, gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp và cân đối nguồn tài chính để phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Đối với các trường luật, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nhân lực pháp luật để thực hiện cải cách tư pháp là rất lớn, cần được nhà nước quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm.
Việc dự báo nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp là hết sức cần thiết, đặc biệt là phát triển đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ quan nhà nước. Chính vì vậy, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cần sớm triển khai nghiên cứu dự báo nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp theo ngành và lĩnh vực cơ quan phụ trách. Ngày 10/4/2019, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trên cơ sở yêu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có thể trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu phát triển cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp triển khai thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các CSĐT cử nhân luật để chủ động sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao, phục vụ thực hiện chiến lược cải cách tư pháp. Các trường đại học được đầu tư trọng điểm cũng cần phải có trách nhiệm cung cấp các chương trình chất lượng cao để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Triển khai đánh giá chất lượng đầu ra sinh viên tốt nghiệp cử nhân luật, Bộ GDĐT đã tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng sinh viên tốt nghiệp ngành luật từ các đơn vị sử dụng với sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp và một số CSĐT trong tháng 7/2021 bằng hình thức trực tuyến (xem chi tiết ở Phụ lục 11). Các phiếu khảo sát được gửi tới các cơ quan trung ương và địa phương có sử dụng, tuyển dụng lao động tốt nghiệp cử nhân luật như: Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp, Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh; Cục Thi hành án dân sự các tỉnh; Toà án nhân dân các cấp; Viện kiểm sát nhân dân các cấp; doanh nghiệp, Văn phòng luật sư, Công ty luật, Văn phòng công chứng. 
Mẫu nghiên cứu với sự tham gia của 1.546 người, đến từ các địa phương khác nhau, làm việc ở các vị trí liên quan tới tư pháp ở các khu vực khác nhau, song tập trung chủ yếu ở các cơ quan quản lý nhà nước với 79,39%. Tiếp đến là các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (chiếm 15,8%). Một số đến từ khối doanh nghiệp (4,28% đến từ các doanh nghiệp trong nước và 0,26% đến từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Một phần rất nhỏ (0,26%) đến từ các cơ quan phi chính phủ (xem chi tiết Phụ lục 11). 
Kết quả khảo sát cho thấy nhà tuyển dụng hài lòng với người mới tuyển dụng, tất nhiên, có sự khác biệt giữa các ý kiến khác nhau bởi các nhóm cơ quan tuyển dụng. Kết quả khảo sát cũng cho thấy kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm là những vấn đề mà số người không hài lòng với người mới tuyển dụng nhất. Phẩm chất chính trị và kiến thức cơ bản, trách nhiệm… là các vấn đề mà người mới tuyển dụng thể hiện khá tốt. So sánh giữa các đơn vị chuyên ngành luật và sử dụng nhân sự ngành luật thì các đơn vị chỉ sử dụng nhân sự ngành luật có mức hài lòng cao hơn ở tất cả các tiêu chí so với các đơn vị chuyên ngành. Điều này hoàn toàn có thể lý giải vì đội ngũ thực hiện thường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ (về bằng cấp) chuyên ngành hơn, do đó, đánh giá trực quan về công việc cũng khắt khe hơn.
Về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc, về cơ bản, người mới tuyển dụng đáp ứng yêu cầu của công việc, đặc biệt là phẩm chất chính trị và tinh thần trách nhiệm. Chỉ có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp cần thời gian trau dồi và trải nghiệm thực tiễn. Trong đó, kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm và mức độ tự chủ là những vấn đề mà các nhà tuyển dụng còn nêu lên khi nói về tính đáp ứng của người mới tuyển dụng. Các đơn vị chuyên ngành luật nhìn chung cho rằng mức độ đáp ứng các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của nhân sự chuyên ngành mới tuyển dụng trong 5 năm gần đây đã đảm bảo yêu cầu. Tương tự như mức độ hài lòng, mức độ đáp ứng theo đánh giá của các đơn vị chuyên ngành luật về nhân sự cũng thấp hơn so với các đơn vị khác ở cùng tiêu chí.
Qua công tác khảo sát, đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân luật (xem chi tiết ở Phụ lục 1) có thể nhận xét chung rằng: 
- Sự gia tăng nhanh về số lượng CSĐT cử nhân luật cũng như quy mô đào tạo trong khi nguồn lực đầu tư chưa tương xứng cho việc phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng (CTĐT, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, thực tập,…), đặc biệt là đầu tư cho phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn tới chất lượng đào tạo không đồng đều giữa các CSĐT; chưa hoàn thiện đầy đủ cơ chế chính sách, công cụ để kiểm soát chất lượng trong cơ chế tự chủ đại học dẫn tới chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng cử nhân luật, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển nói chung và công cuộc cải cách tư pháp nói riêng.
- Đào tạo luật cần được xem xét là ngành đào tạo đặc thù, cần có những quy định mang tính chuẩn mực riêng đối với ngành luật, và đặc biệt cần tăng cường kiểm soát để nâng cao chất lượng cử nhân luật trong tiến trình đổi mới GDĐT, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học trong bối cảnh chuyển đổi số. 
[bookmark: _Toc104899217]2.2. Thực trạng hoạt động kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật
Trong bối cảnh đổi mới GDĐT, đẩy mạnh tự chủ đại học, quy mô đào tạo cử nhân luật tăng nhanh về số lượng với sự tham gia của nhiều cơ sở GDĐH khác nhau, cơ chế và công cụ kiểm soát chất lượng đào tạo đã và đang dần được hoàn thiện theo xu thế của các nước có nền GDĐH phát triển khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu và rộng ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, theo đó chuyển dần từ cơ chế kiểm soát chất lượng đầu vào sang cơ chế kiểm soát chất lượng đầu ra và tiến tới thực hiện cơ chế bảo đảm chất lượng đào tạo có sự kiểm soát chất lượng ở toàn bộ quá trình, các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cùng với sự tham gia, giám sát của tất cả các bên có liên quan. 
Cơ chế kiểm soát chất lượng đối với CTĐT các trình độ của GDĐH được triển khai từ các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về chuẩn CTĐT (bao gồm: Chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, chuẩn giảng viên, các điều kiện đảm bảo chất lượng…), Khung trình độ quốc gia Việt Nam[footnoteRef:6], quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng GDĐH bao gồm hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và hệ thống bảo đảm chất lượng bên ngoài thông qua cơ chế KĐCLGD (triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài). Bên cạnh vai trò kiểm soát chất lượng bởi cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế kiểm soát chất lượng hiện nay còn được thực hiện theo cơ chế công khai, minh bạch để các bên có liên quan, xã hội cùng giám sát các hoạt động của CSĐT, giám sát việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của của CSĐT. [6:  Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg, theo đó mục tiêu chính để làm căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT cho các ngành, nghề ở các bậc trình độ và xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực đồng thời nhằm thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước khác thông qua các khung tham chiếu trình độ khu vực và quốc tế làm cơ sở thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực.] 

Công cụ để kiểm soát chất lượng đào tạo luật hiện nay đang được triển khai xây dựng nhưng vẫn chưa được hoàn thiện bảo đảm tính đặc thù của ngành luật dẫn tới khó kiểm soát chất lượng đào tạo của các CSĐT, khó giám sát được mức độ đạt được chuẩn đầu ra đối với CTĐT ngành luật. 
Các công cụ kiểm soát chất lượng đào tạo luật bao gồm: các quy định điều kiện mở ngành đào tạo mới, chuẩn CTĐT, quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về tuyển sinh, quy chế đào tạo, quy định về đào tạo liên thông, liên kết đào tạo, đào tạo từ xa, đào tạo văn bằng 2, kiểm soát chất lượng đầu ra (quy định về việc xây dựng chuẩn đầu ra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn đầu ra, đánh giá chất lượng sinh viên thông qua việc khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và đánh giá bởi đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động), nội dung, CTĐT và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; các quy định về công khai, minh bạch thông tin; quy định về bảo đảm chất lượng và KĐCLGD. 
[bookmark: _Toc104899218]2.2.1. Về mở ngành đào tạo cử nhân luật
CSĐT căn cứ vào Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2020 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. CSĐT phải chuẩn bị đủ các điều kiện về CTĐT, các điều kiện bảo đảm chất lượng như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, giáo trình,… để được Bộ GDĐT cấp phép hoặc các CSĐT tự chủ mở ngành theo nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 hoặc quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Nhìn chung, các CSĐT trước đây khi mở ngành đều đáp ứng các điều kiện về mở ngành theo quy định. Tuy nhiên, gần đây một số CSĐT tự chủ mở ngành đào tạo cử nhân luật nhưng Bộ GDĐT chưa tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện mở ngành cũng như việc duy trì ngành đào tạo của những trường này[footnoteRef:7]. [7:  Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Đông Á, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Phan Thiết, Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Việt Bắc] 

Năm 2022, Bộ GDĐT đã phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện và ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (Thông tư 02). Thông tư 02 quy định chặt chẽ các điều kiện mở ngành đào tạo, trong đó quy định riêng đối các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Pháp luật, cùng với các ngành đặc thù thuộc lĩnh vực Khoa học sức khỏe và Khoa học GDĐT giáo viên được quy định cụ thể, yêu cầu cao hơn khi mở ngành so với các ngành đào tạo khác.
[bookmark: _Toc104899219]2.2.2. Về kiểm soát chất lượng đầu vào cử nhân luật
Quy chế tuyển sinh đại học giao quyền tự chủ cho các CSĐT quyết định phương thức tuyển sinh và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và quy định chung cho tất cả các ngành (Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, chỉ quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với đào tạo sư phạm và khoa học sức khoẻ). Chính vì vậy, chất lượng đầu vào phụ thuộc chính vào CSĐT, nhiều CSĐT khó khăn trong tuyển sinh, có thể hạ thấp các điều kiện đầu vào để có sinh viên. 
Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng như giảng viên, diện tích xây dựng phục vụ đào tạo, kết quả kiểm định và kết quả khảo sát tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, tuy nhiên quy định hiện hành quy định cách xác định chỉ tiêu theo khối ngành dẫn tới một số CSĐT tuyển sinh ngành luật với quy mô lớn trong khi các điều kiện bảo đảm chất lượng cho riêng ngành luật còn hạn chế, đặc biệt là các trường mới mở ngành đào tạo luật. Đầu năm 2022, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/1/2022 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Thông tư 03).
Thông tư 03 quy định về xác định chỉ tiêu được sửa đổi so với quy định trước đây theo đó chỉ tiêu tuyển sinh được xác định theo từng ngành, nhóm ngành và không được vượt quá năng lực đào tạo được xác định theo lĩnh vực. Như vậy, đối với nhóm ngành/lĩnh vực pháp luật, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm sẽ được tính toán chính xác hơn, hạn chế được các CSĐT cố tình tuyển sinh vượt năng lực đào tạo của ngành như quy định cũ.
[bookmark: _Toc104899220]2.2.3. Về kiểm soát quá trình quản lý và tổ chức đào tạo cử nhân luật 
Các trường xây dựng quy định cụ thể trên cơ sở quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ GDĐT ban hành. Tuy nhiên, với số lượng lớn các CTĐT hiện nay được thực hiện tại các CSĐT theo các hình thức, phương thức tổ chức đào tạo khác nhau (chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, liên kết đào tạo, đào tạo văn bằng 2,…) nhưng chưa có hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong hoạt động hiệu quả, đồng bộ cho các hình thức đào tạo này để bảo đảm chất lượng đầu ra đồng đều giữa các hình thức đào tạo khi CSĐT tổ chức đào tạo cấp bằng theo các hình thức, phương thức đào tạo khác nhau.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quản trị nhà trường còn hạn chế dẫn tới khó khăn trong việc kiểm soát tổ chức đào tạo cử nhân luật. 
[bookmark: _Toc104899221]2.2.4. Về kiểm soát chất lượng chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra 
CSĐT xây dựng và phát triển CTĐT, chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ GDĐT và đảm bảo phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam[footnoteRef:8]. Tuy nhiên, để kiểm soát chất lượng đầu ra đối với các CTĐT cử nhân luật cần phải có sự kết nối từ Khung trình độ quốc gia Việt Nam, chuẩn CTĐT và việc xây dựng, thực hiện, đánh giá, cải tiến chất lượng CTĐT bảo đảm đánh giá được mức độ đạt được chuẩn đầu ra của người học sau khi hoàn thành CTĐT cử nhân luật. [8:  Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ] 

Triển khai Quyết định số 1982/QĐ-TTg, Bộ GDĐT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của GDĐH, giai đoạn 2020 - 2025. Tại văn bản này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời giao Bộ GDĐT: Xây dựng và ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của GDĐH; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan xây dựng và ban hành các quy định, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các hội đồng tư vấn khối ngành thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong GDĐH, trong đó có khối ngành pháp luật.
Theo quy định đối với chuẩn CTĐT các trình độ của GDĐH, chuẩn CTĐT đối với khối ngành pháp luật sẽ phải bao gồm đầy đủ các thành phần để kiểm soát chất lượng các CTĐT: (i) Mục tiêu của CTĐT; (ii) Chuẩn đầu ra của CTĐT; (iii) Chuẩn đầu vào của CTĐT; (iv) Khối lượng học tập; (v) Cấu trúc và nội dung CTĐT; (vi) Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; (vii) Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; (viii) Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu. Theo đó, việc xây dựng và ban hành chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật sẽ có thể đưa được các điều kiện đặc thù để các CSĐT triển khai nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo luật và cũng là công cụ để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát chất lượng đào tạo luật.
Chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật chưa được xây dựng và ban hành dẫn tới thiếu các quy định về tiêu chuẩn giảng viên, yêu cầu về thời lượng thực hành, thực tập cũng như quy định về điều kiện của các cơ sở thực hành, thực tập, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động trong việc tham gia triển khai phối hợp thực hành, thực tập nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc104899222]2.2.5. Về thực hiện cơ chế bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục
Bộ GDĐT cũng đã ban hành bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá CTĐT. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn, tiêu chí này mới chỉ hướng đến việc thực hiện quy trình bảo đảm chất lượng mà chưa có các công cụ đối sánh để đánh giá được chất lượng của một CTĐT luật cụ thể. 
Vì vậy, việc xây dựng chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật theo hướng là những yêu cầu tối thiểu để các CSĐT xây dựng và thực hiện CTĐT sẽ là công cụ hữu hiệu nhằm kiểm soát công tác bảo đảm chất lượng bên trong của các CTĐT luật, đồng thời làm cơ sở để các tổ chức KĐCLGD tiến hành đối sánh khi thực hiện đánh giá ngoài các CTĐT thông qua kiểm định. Tuy nhiên, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật sẽ phải bảo đảm tính đặc thù và cao hơn so với các ngành đào tạo thông thường khác.
[bookmark: _Toc104899223]2.2.6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của các CSĐT cử nhân luật
Trong những năm qua mặc dù Bộ GDĐT đã cố gắng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra[footnoteRef:9] hoạt động đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của các CSĐT, tuy nhiên hoạt động này còn một số hạn chế về số lượng các đoàn kiểm tra, thanh tra được thực hiện hằng năm còn ít, chưa có những đợt kiểm tra, thanh tra chuyên sâu cho từng lĩnh vực đào tạo.  [9:  Trong 3 năm gần đây (từ năm 2019 đến năm 2021), trung bình mỗi năm Thanh tra Bộ GDĐT mới chỉ thanh tra hành chính được 3-5 cơ sở đào tạo và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành công tác tuyển sinh và tổ chức hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo được khoảng 20-25 cơ sở đào tạo. Qua thống kê kết quả công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến công tác tuyển sinh và đào tạo ngành luật từ năm 2019 đến nay, Thanh tra Bộ GDĐT đã thanh tra 2 trường đại học luật (Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh) và Trường ĐH Chu Văn An và đã có văn bản chấn chỉnh trong hoạt động liên kết đào tạo (năm 2019) đối với Trường ĐH Luật Hà Nội; chấn chỉnh hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Luật kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh của Trường ĐH Chu Văn An (năm 2020); kết luận thanh tra Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra một số sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo hệ vừa làm vừa học. ] 

Công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ và công tác bảo đảm chất lượng bên trong của các CSĐT còn chưa hoạt động hiệu quả và thực chất. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của các CSĐT luật được Chính phủ giao trách nhiệm cho các cơ quan khác nhau[footnoteRef:10] (Bộ GDĐT, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương), tuy nhiên, trên thực tế các cơ quan còn chưa phối hợp tốt để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. [10:  Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục] 

[bookmark: _Hlk104846352]Thực hiện cơ chế tự chủ đại học đi kèm với trách nhiệm giải trình của các CSĐT đòi hỏi phải đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát các CSĐT, đồng thời cần nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm giám sát của cả xã hội. 
[bookmark: _Toc104899224]2.3. Tồn tại, hạn chế
- Việc đầu tư xây dựng, phát triển các CSĐT luật trọng điểm trong giai đoạn vừa qua chưa đạt được những kết quả như đã đề ra.
- Sự phát triển nhanh về quy mô cũng số lượng CSĐT cử nhân luật nhằm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp khi các điều kiện bảo đảm chất lượng của các CSĐT chưa được phát triển tương xứng và đồng đều ở các CSĐT; việc gia tăng nhanh các CSĐT luật nhưng nguồn lực để phục vụ đào tạo vẫn còn hạn chế, đặc biệt là việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đào tạo của các trường, nhất là đào tạo đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Hoạt động nghiên cứu khoa học, yêu cầu giảng viên tham gia các hoạt động thực tế còn ít được quan tâm dẫn tới chất lượng giảng viên chậm cải tiến. Các công trình đăng trên các tạp chí luật quốc tế có uy tín hiện còn rất hạn chế và chưa phát huy hết nguồn lực hiện có tại các CSĐT luật.
- Cơ chế, chính sách chưa được hoàn thiện phù hợp với bối cảnh tự chủ đại học dẫn tới khó khăn trong việc triển khai kiểm soát chất lượng đào tạo luật. Luật GDĐH, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH, Nghị định 60/2021/NĐ-CP về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở GDĐH[footnoteRef:11] theo đó cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ[footnoteRef:12] và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở GDĐH[footnoteRef:13]. Chính vì vậy, cơ chế kiểm soát chất lượng đào tạo theo các quy định pháp luật cần đổi mới theo hướng chuyển đổi từ cơ chế kiểm soát chất lượng đầu vào (phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và thi tuyển sinh) sang cơ chế bảo đảm chất lượng đầu ra (kiểm soát chất lượng ở tất cả các khâu từ đầu vào, đầu ra, quá trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo). Bên cạnh đó, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH dẫn tới khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. [11:  Khoản 11 và khoản 12 Điều 4 của Luật GDĐH; Điều 13 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ]  [12:  Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ GDĐT, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trực tiếp; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT…; biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình GDĐH; quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Nếu đủ điều kiện thực hiện quyền tự chủ theo quy định tại khoản 17 thì được tự chủ mở ngành đào tạo theo quy định tại khoản 18, được tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài theo quy định tại khoản 30, Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH ]  [13:  Khoản 1 Điều 13 của Nghị định số 99/2019/NĐ-CP] 

- Chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ và hệ thống thông tin quản lý các cơ sở GDĐH để giám sát việc thực hiện quy định và các điều kiện bảo đảm chất lượng của các CSĐT luật. Việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH để làm cơ sở giám sát mặc dù đã được triển khai nhưng tiến độ còn chậm, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát chưa kịp thời đổi mới đáp ứng với yêu cầu mới trong cơ chế tự chủ đại học. 
- Chưa có dự báo về nhu cầu phát triển nhu cầu phát triển nguồn nhân lực về pháp luật có trình độ cử nhân luật nói chung và cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nói riêng để định hướng cho công tác điều tiết vĩ mô trong cơ chế tự chủ xác định chỉ tiêu đào tạo của các CSĐT cử nhân luật. 
- Chưa có bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật để làm cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân luật, thống nhất mặt bằng chất lượng tối thiểu cũng như bảo đảm tính đặc thù trong đào tạo ngành luật. 
- Việc kiểm soát chất lượng đối với các hệ đào tạo không chính quy (vừa làm vừa học, liên kết đào tạo vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa) chưa được thực hiện như đối với hình thức chính quy để chất lượng đào tạo có thể so sánh cũng như không phân biệt với hình thức đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của các CSĐT luật chưa hoạt động hiệu quả và toàn diện; chưa có những đợt kiểm tra, thanh tra chuyên sâu đối với lĩnh vực đào tạo luật. Công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát nội bộ và công tác bảo đảm chất lượng bên trong của các CSĐT còn chưa hoạt động hiệu quả và thực chất. Chưa có sự tham gia của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp luật trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật.
Nhìn chung, khung cơ chế kiểm soát chất lượng đối với CTĐT luật nói riêng và đối với các CTĐT của GDĐH nói chung về cơ bản đã được quy định. Tuy nhiên, các quy định cụ thể cần được hoàn thiện, triển khai một cách đồng bộ, bảo đảm tính đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực. Hiện nay, Bộ GDĐT cũng đang tiến hành thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật trong đó có sự tham gia của các bên liên quan và đầy đủ thành phần theo quy định (dự kiến ban hành trong năm 2022 để làm cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật). 
[bookmark: _Toc104899225]2.4. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 
Quá trình phát triển mạng lưới các CSĐT cử nhân luật đã bộc lộ một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần được đặc biệt quan tâm và phải có những giải pháp mang tính cơ bản và đột phá để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo. Những nguyên nhân tồn tại, hạn chế chủ yếu như sau:
- Chưa kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện trách nhiệm giải trình cũng như việc đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng của CSĐT cử nhân luật. 
- Các cơ quan tư pháp chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo cử nhân luật chất lượng cao để chủ động sử dụng, phát triển nguồn lực cán bộ tư pháp và cải cách tư pháp.
- Đào tạo luật chưa được xem như một ngành đào tạo đặc thù, chưa có chuẩn mực riêng đối với ngành đào tạo luật. Chưa xây dựng và ban hành được chuẩn CTĐT khối ngành pháp luật làm cơ sở để kiểm soát chất lượng đào tạo luật.
- Chưa có nhận thức đúng đắn về yêu cầu kiểm soát chất lượng đối với đào tạo luật từ các CSĐT. CSĐT cử nhân luật chưa thực hiện nghiêm các quy định về chỉ tiêu đào tạo, tổ chức hoạt động đào tạo và thực hiện đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng đào tạo.  
- Chưa có chế tài đủ mạnh mang tính chất răn đe để các CSĐT thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu đăng ký cũng như việc vi phạm các quy định liên quan trong tổ chức đào tạo cử nhân luật, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo.
- Chưa có sự phối hợp tốt trong phân cấp quản lý về lĩnh vực giáo dục. Việc thực hiện phân cấp trong quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Chính phủ chưa được phối hợp thực hiện tốt với sự tham gia của các bộ, các cơ quan quản lý trực tiếp và chính quyền địa phương còn chưa đồng bộ.
- Chưa kịp thời đổi mới phương pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát[footnoteRef:14] các CSĐT cử nhân luật trong việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các CSĐT; kiểm tra, thanh tra chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp quản lý. [14:  Những hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra một phần do nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế trong khi số lượng cơ sở đào tạo của Việt Nam hiện nay rất lớn và phải xử lý nhiều vụ việc khác như đơn thư tố cáo, khiếu nại] 

- Việc kiểm soát cơ chế tuyển dụng, sử dụng lao động và đánh giá chất lượng sinh viên ngành luật ra trường bởi đơn vị sử dụng lao động chưa thực hiện tốt.
Để kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, cần thiết phải giải quyết được những tồn tại, hạn chế nêu trên, đặc biệt cần khẩn trương thực hiện rà soát tổng thể các CSĐT cử nhân luật, công tác dự báo nhu cầu và hoàn thiện cơ chế, công cụ kiểm soát, đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng nhân lực ngành luật cũng như đổi mới công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cử nhân luật.
[bookmark: _Toc104899226]III. QUAN ĐIỂM 
Các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện các mục tiêu tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật được thực hiện theo một số quan điểm sau:
1. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về pháp luật đáp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp.
2. Kế thừa và phát triển những thành tựu, kết quả đạt được trong đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế về đào tạo cử nhân luật, bảo đảm có sự tham gia của các bên liên quan trong việc kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật.
3. Bảo đảm quản lý nhà nước đối với đào tạo cử nhân luật, nâng cao tự chủ và trách nhiệm giải trình của CSĐT theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc104899227]IV. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
[bookmark: _Toc104899228]4.1. Mục tiêu chung
Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc104899229]4.2. Mục tiêu cụ thể 
4.2.1. Mục tiêu đến 2025
Đến năm 2025, cả nước có: 
a) Thực hiện dừng tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân luật hoặc đình chỉ hoạt động của các ngành đào tạo luật ở các CSĐT cử nhân luật không đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật.
b) Tất cả các chương trình đào tạo cử nhân luật được rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật. 
c) 30/50% chương trình đào tạo cử nhân luật được công nhận đạt chất lượng KĐCLGD.
d) Tỷ lệ giảng viên chuyên môn ngành luật có trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 40%.
4.2.2. Mục tiêu đến 2030
a) Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có tên trong bảng xếp hạng theo lĩnh vực pháp luật của bảng xếp hạng đại học có uy tín trên thế giới và là đơn vị nòng cốt thực hiện đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
b) 100% chương trình đào tạo cử nhân luật được công nhận đạt KĐCLGD.
c) Tỷ lệ giảng viên chuyên môn ngành luật có trình độ tiến sĩ đạt tối thiểu 60%.
[bookmark: _Toc104899230]V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc104899231]5.1. Rà soát các cơ sở đào tạo cử nhân luật
Tổng kiểm tra, rà soát chuyên sâu các điều kiện bảo đảm chất lượng của toàn bộ CSĐT cử nhân luật theo các quy định pháp luật hiện hành (quy định về chuẩn chương trình đào tạo[footnoteRef:15], quy định về mở ngành đào tạo[footnoteRef:16] và quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh[footnoteRef:17]), kiên quyết xử lý nghiêm các CSĐT sai phạm và tạm dừng tuyển sinh chương trình đào tạo cử nhân luật hoặc đình chỉ hoạt động ngành đào tạo luật ở trình độ đại học đối với những CSĐT không đáp ứng được yêu cầu, quy định của Luật GDĐH và các quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở dữ liệu báo cáo của các CSĐT cử nhân luật, Bộ GDĐT sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tiến hành kiểm tra các CSĐT cử nhân luật có dấu hiệu sai phạm cũng như các điều kiện bảo đảm chất lượng chưa bảo đảm theo quy định pháp luật hiện hành. Tổng kiểm tra, rà soát chuyên sâu được triển khai ngay trong Quý III năm 2022 và hằng năm tiếp tục kiểm tra, rà soát theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật. [15:  Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học]  [16:  Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thay thế cho Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ]  [17:  Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non] 

- Đơn vị chủ trì: Bộ GDĐT.
- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp.
- Thời gian triển khai: 2022 - 2025.
[bookmark: _Toc104899232]5.2. Triển khai thực hiện chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật
a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật theo các quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, theo đó quy định cụ thể về yêu cầu nội dung giáo dục chính trị, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, ý thức thức trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và các kỹ năng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo cử nhân luật, trong đó các thành phần của chuẩn chương trình, bao gồm đầy đủ các yêu cầu theo các nội dung gồm: (i) Mục tiêu của chương trình đào tạo; (ii) Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; (iii) Chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo; (iv) Khối lượng học tập; (v) Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo; (vi) Phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; (vii) Đội ngũ giảng viên và nhân lực hỗ trợ; (viii) Cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu.
- Đơn vị thực hiện: Bộ GDĐT
- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, các CSĐT cử nhân luật. 
- Thời gian thực hiện: 2022 - 2025. 
b) Xây dựng chính sách gắn kết giữa CSĐT và đơn vị sử dụng lao động/doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp (Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam) trong các hoạt động: xây dựng chuẩn chương trình đào tạo; phát triển chương trình đào tạo; đào tạo thực hành, thực tập nghề nghiệp; nghiên cứu khoa học và tuyển dụng/sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; giảng viên luật tham gia thực hành nghề luật tại các cơ sở thực hành pháp luật hoặc tại trung tâm tư vấn pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, CSĐT cử nhân luật.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022-2030
c) Tăng cường kiểm soát việc thực hiện chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật; mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của chuẩn chương trình đào tạo của CSĐT cử nhân luật. Hằng năm, các CSĐT đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của chuẩn chương trình đào tạo của CSĐT cử nhân luật, công bố công khai mức độ đáp ứng để cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan giám sát. 
- Đơn vị chủ trì: Bộ GDĐT.
- Đơn vị phối hợp: Cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT cử nhân luật, UBND cấp tỉnh theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục, CSĐT cử nhân luật.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030.
[bookmark: _Toc104899233]5.3. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên chuyên môn ngành luật
a) CSĐT cử nhân luật xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trong đó tập trung phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ ngành luật; ưu tiên đối với đào tạo giảng viên ngành luật khi triển khai Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT giai đoạn 2019-2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 và các học bổng diện hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước khác. 
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030.
b) Tăng cường tổ chức hoặc cử các giảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên  ngành luật để cập nhật những kiến thức, kỹ năng phát triển nghề nghiệp, chủ trương chính sách mới trong lĩnh vực pháp luật; tăng cường sự tham gia của giảng viên trong các hoạt động nghề nghiệp thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức hành nghề luật hoặc các cơ quan, tổ chức khác có thực hiện nhiệm vụ liên quan đến pháp luật; xây dựng cơ chế khuyến khích giảng viên ngành luật tích cực tham gia hợp tác giảng dạy và nghiên cứu, cung cấp dịch vụ pháp lý đóng góp cho cộng đồng; tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên chuyên ngành luật theo quy định.
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030
[bookmark: _Toc104899234]5.4. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, tài liệu học tập và hệ thống công nghệ thông tin 
a) Tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở thực hành (phòng diễn án, trung tâm tư vấn pháp luật,...), thư viện, trung tâm học liệu hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin cho chuyển đổi số, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đối với các ngành luật. 
Các CSĐT cử nhân luật xây dựng và triển khai các dự án đầu tư theo hướng tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo các quy định pháp luật hiện hành. 
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT đối với CSĐT công lập và nhà đầu tư đối với CSĐT tư thục.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030.
b) Xây dựng hệ thống giáo trình, bài giảng điện tử theo hướng mở, dùng chung cho các CSĐT cử nhân luật; thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá và quản lý, quản trị dựa trên công nghệ số.
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030.
[bookmark: _Toc104899235]5.5. Nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng đầu ra các chương trình đào tạo cử nhân luật
a) Hoàn thiện chính sách học bổng, cho vay hỗ trợ sinh viên theo học ngành luật để thu hút sinh viên giỏi theo học chương trình cử nhân luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Bộ GDĐT
- Đơn vị phối hợp: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: 2022-2023.
b) Rà soát, hoàn thiện chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ để thu hút nhân lực trình độ cao, chất lượng cao vào khối các cơ quan nhà nước, đặc biệt là khối các cơ quan tư pháp. 
Chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực trình độ cao, chất lượng cao đối với ngành luật tốt sẽ tạo động lực, thu hút nhiều người giỏi theo học và làm việc trong lĩnh vực pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Nội vụ.
- Đơn vị phối hợp: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 
- Thời gian thực hiện: 2022-2025.
[bookmark: _Hlk98480743]c) Dự báo nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo cử nhân luật chất lượng cao để chủ động sử dụng, phát triển nguồn lực cán bộ tư pháp và cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật”.
- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Thời gian thực hiện: 2022-2030.
d) Triển khai khảo sát, theo dõi tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và đánh giá phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. 
Đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân luật qua việc theo dõi việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và đánh giá phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động có thể là thước đo chính xác nhất về chất lượng đào tạo cử nhân luật của các CSĐT. Thực hiện việc kết nối nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ nâng cao độ chính xác về kết quả khảo sát, theo dõi tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Hơn nữa, các đơn vị sử dụng lao động sinh viên sau tốt nghiệp cử nhân luật cần tích cực và đánh giá phản hồi một cách đầy đủ, trung thực về mức độ đạt được chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo cử nhân luật qua công tác tuyển dụng, sử dụng lao động sẽ làm cơ sở để các CSĐT cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước có những biện pháp, chế tài đối với các CSĐT kém chất lượng. 
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023 -2030. 
[bookmark: _Toc104899236]5.6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, bảo đảm chất lượng đào tạo và công khai, minh bạch đối với hoạt động đào tạo cử nhân luật
a) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, bảo hiểm để hỗ trợ các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát, công khai, minh bạch các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo của các CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị chủ trì: Bộ GDĐT
- Đơn vị phối hợp: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025. 
b) Tăng cường hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong, công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân luật; công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ của các CSĐT đối với các hoạt động tuyển sinh, đào tạo cử nhân luật ở tất cả các hệ đào tạo như chính quy, vừa làm vừa học, từ xa, liên thông; tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên chuyên ngành luật theo quy định..
- Đơn vị chủ trì: CSĐT cử nhân luật
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm, 2022-2030. 
c) Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các điều kiện, tiêu chí bảo đảm chất lượng đào tạo (cơ sở vật chất, thư viện, chương trình, giáo trình, giảng viên,...) theo các quy định về: mở ngành/ duy trì các điều kiện bảo đảm chất lượng ngành đào tạo; công tác tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh; việc triển khai thực hiện các quy định về chuẩn chương trình đào tạo cử nhân luật; công tác bảo đảm và KĐCLGD; quy chế thực hiện công khai; và việc thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật.
- Đơn vị chủ trì: Bộ GDĐT.
- Đơn vị phối hợp: các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT, UBND cấp tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022 hoàn thiện các quy định; thường xuyên và kế hoạch hằng năm. 
d) Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng CSĐT và chương trình đào tạo cử nhân luật; tăng cường quốc tế hóa chương trình đào tạo, thực hiện đánh giá, xếp hạng các trường đại học theo lĩnh vực pháp luật bởi các tổ chức xếp hạng đại học quốc tế có uy tín và KĐCLGD theo chuẩn quốc tế; công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng (Lý lịch trích ngang giảng viên, cơ sở vật chất,…) và kết quả KĐCLGD làm cơ sở để người học lựa chọn và xã hội giám sát. 
- Đơn vị chủ trì: Các CSĐT cử nhân luật.
- Đơn vị phối hợp: Bộ GDĐT, các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT; Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
- Thời gian thực hiện: hằng năm, 2022-2030.
[bookmark: _Toc104899237]VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP
[bookmark: _Toc398642357][bookmark: _Toc104899238]6.1. Tính khả thi của Đề án
Đây là Đề án có tính khả thi, bởi vì:
- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, có sự tham gia vào cuộc của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan.
- Phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập khi đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cần được xem như một ngành đặc thù, cần được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển và kiểm soát chất lượng đào tạo.
- Sự tham gia tích cực các bên liên quan, trước hết bởi chính các CSĐT luật, đồng thời có sự tham gia sâu bởi các cơ quan quản lý ngành, cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT và các hiệp hội nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc398642358][bookmark: _Toc104899239]6.2. Hiệu quả của Đề án 
- Đề án được triển khai chính là nhằm thực hiện triển khai các nghị quyết của Đảng, Luật GDĐH theo đó mạng lưới CSĐT cử nhân luật và cơ chế kiểm soát chất lượng được hoàn thiện.
- Hình thành được mạng lưới các CSĐT cử nhân luật phát triển cạnh tranh lành mạnh; xây dựng phát triển được một số CSĐT luật nòng cốt với vai trò dẫn dắt phát triển hệ thống, hội nhập với các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới. 
- Góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo trong các CSĐT cử nhân luật.
- Loại bỏ những CSĐT cử nhân luật yếu kém; chất lượng đào tạo luật các CSĐT luật được kiểm soát tốt.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của các bên liên quan trong việc kiểm soát chất lượng đào tạo luật.
[bookmark: _Toc104899240]VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc104899241]7.1. Cơ quan thực hiện Đề án
1. Cơ quan chủ trì Đề án: Bộ GDĐT.
2. Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT cử nhân luật và các CSĐT cử nhân luật.
[bookmark: _Toc104899242]7.2. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án
[bookmark: _Toc104899243]7.2.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Đề án; cho ý kiến về nội dung chuyên môn các dự án, nhiệm vụ triển khai Đề án.
b) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ở Mục V theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ GDĐT do Chính phủ quy định. 
c) Chỉ đạo, đôn đốc các CSĐT thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp.
d) Tổ chức kiểm tra, thanh tra, tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Đề án; định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác triển khai Đề án, trong đó đề xuất điều chỉnh nội dung của Đề án nếu cần thiết.
[bookmark: _Toc104899244]7.2.2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT và các bộ, ngành và địa phương liên quan bố trí kinh phí để thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về ngân sách nhà nước. 
[bookmark: _Toc104899245]7.2.3. Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng
a) Dự báo nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cán bộ về pháp luật để phục vụ thực hiện phát triển ngành. 
b) Tham gia xây dựng chuẩn chương trình đào tạo khối ngành pháp luật; tham gia giám sát quá trình tổ chức đào tạo và đánh giá chất lượng đào tạo cử nhân luật.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng và thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo chất lượng cao cho các CSĐT cử nhân luật.
[bookmark: _Toc104899246]7.2.4. Bộ Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ để thu hút nhân lực trình độ cao, chất lượng cao vào khối các cơ quan tư pháp.
[bookmark: _Toc104899247]7.2.5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương có liên quan khảo sát, đánh giá thực trạng về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực về pháp luật có trình độ cử nhân luật nói chung và cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp nói riêng.
[bookmark: _Toc104899248]7.2.6. UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo cử nhân luật 
a) UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc dự báo nhu cầu cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp tại địa phương.
b) Chỉ đạo các CSĐT cử nhân luật trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng đào tạo cử nhân luật.
c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức đào tạo cử nhân luật thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các CSĐT thuộc phạm vi quản lý định kỳ báo cáo Bộ GDĐT và các Bộ, ngành, địa phương quản lý để theo dõi, quản lý theo thẩm quyền.
[bookmark: _Toc104899249][bookmark: _Hlk98477433]7.2.7. Liên đoàn luật sư Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 
a) Tham gia thực hiện các giải pháp tại mục 5.2, 5.3, 5.5, 5.6. 
b) Tạo điều kiện cho các CSĐT cử nhân luật tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc104899250]7.2.8. Các cơ sở đào tạo cử nhân luật
a) Chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật tại Mục V của Đề án.
b) Cung cấp các thông tin cần thiết cho hệ thống thông tin thu thập, phân tích và dự báo cung - cầu nguồn nhân lực cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp; thực hiện các nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp cho các địa phương và theo đặt hàng của các bộ, ngành. 
c) Ưu tiên thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, cơ sở thực hành, trang thiết bị, thư viện, tài liệu giảng dạy và học tập, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ đào tạo cử nhân luật; đổi mới chương trình đào tạo, phương thức giảng dạy và học tập đối với đào tạo cử nhân luật; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên chuyên môn ngành luật; thực hiện KĐCLGD đối với các chương trình đào tạo cử nhân luật.
d) Đẩy mạnh trao đổi học thuật, giao lưu và hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực pháp luật. 
[bookmark: _Toc104899251]7.3. Cơ chế tài chính thực hiện Đề án	
1. Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước; huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 
[bookmark: _Toc525917325][bookmark: _Toc104899252]2. Các cơ quan quản lý trực tiếp CSĐT; các CSĐT luật, các bên liên quan bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước hiện hành.
[bookmark: _Toc53791894]VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
[2] Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.
[3] Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
[4] TS. Lê Thu Hà, TS. Ngô Hoàng Anh, TS. Phạm Trí Hùng, Đào tạo Luật sư ở một số nước trên thế giới và những kinh nghiệm để hoàn thiện công tác đào tạo Luật sư ở Việt Nam, Tạp chí Nghề luật số 3/2006.
[5] TS. Phạm Trí Hùng, Đào tạo luật ở Nga và những kinh nghiệm cho Việt Nam.
[6] TS. Phạm Hồng Quang, Đào tạo cử nhân Luật ở Thái Lan và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tạp chí Luật học số 5/2011.
[bookmark: more][7] Chuẩn chương trình đào tạo ngành Luật của Malaysia (Law and Shariah Law program standards).
